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TÓM TẮT 

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) vùng ven biển là một trong những nguồn kinh tế chính của huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Việc bảo đảm nguồn nước cho NTTS đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển NTTS bền vững. Bài báo trình bày kết quả quan trắc hàm lượng sắt (Fe) và Mangan (Mn) 

trong nước NTTS ven biển huyện Giao thủy trong hai năm 2017-2018. Kết quả cho thấy  hàm 

lượng Fe dao động từ 0,09-2,42 mg/L, trung bình đạt 1,12±0,71 mg/L. Hàm lượng Fe tại các điểm 

khảo sát đều vượt giá trị quy chuẩn QCVN 10:2015/BTNMT (áp dụng đối với vùng NTTS vùng 

biển ven bờ) từ 1,5 đến 3 lần. Hàm lượng Mn dao động trong khoảng từ 0,02 - 0,1 mg/L, trung bình 

đạt 0,05 ± 0,02 mg/L, nằm dưới ngưỡng cho phép. Hàm lượng Fe và Mn đều không có xu thế biến 

đổi theo mùa rõ ràng, phản ánh tác động đồng thời của cả hai nguồn thải điểm và nguồn thải phát 

tán trong vùng nghiên cứu. Kết quả quan trắc cho thấy cần áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm Fe, đáp ứng phát triển bền vững NTTS ven biển. 

Từ khóa: Hàm lượng Mn, hàm lượng Fe, ven biển, Sông Hồng, Giao Thủy. 

1. GIỚI THIỆU 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định là huyện có đường bờ biển dài 32km, có địa hình bằng phẳng, bãi 

bồi vùng ven biển chủ yếu là bãi cát, cồn cát rất thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng thủy sản 

(NTTS). Diện tích nuôi thủy sản toàn huyện là 5.125 ha với tổng sản lượng thuỷ hải sản bình quân 

15.000- 20.000 tấn/năm. Các đối tượng nuôi chủ yếu tại vùng ven biển là ngao, vạm, vạ với hình 

thức nuôi vây lưới. Đây là nguồn lợi kinh tế lớn của địa phương. Việc bảo vệ nguồn nước NTTS là 

rất cần thiết, nhằm đảm bảo phát triển bền vững ngành NTTS. 

Từ lâu, ô nhiễm kim loại nặng (KLN) tại 

nhiều vùng ven biển trên thế giới đã được quan 

tâm do tính độc hại và và sự tồn tại lâu dài đe dọa 

đến sự sống của các loài thủy hải sản và ảnh 

hưởng tới sức khỏe con người. Một số nghiên cứu 

đã phát hiện thấy sự tích tụ KLN trong các loài 

thủy hải sản (Lê Thị Vinh và cs., 2016; Mai Đăng 

Khoa, 2019). Đáng chú ý là tích tụ hàm lượng 

KLN trong mô của động vật đáy với hàm lượng 

cao hơn nhiều lần so với ở môi trường nước xung 

quanh (Mai Đăng Khoa, 2019) và điều này có 

nguy cơ gây độc cho con người thông qua chuỗi 

thức ăn.  

 

Hình 1. Vị trí thu thập mẫu nước NTTS ven 

biển huyện Giao Thủy. 

Bài báo trình bày kết quả khảo sát hàm lượng Fe và Mn trong nước biển ven bờ vùng NTTS 

huyện Giao Thủy trong hai năm 2017 và 2018. Các kết quả này nhằm bước đầu đánh giá mức độ ô 

nhiễm Fe và Mn, góp phần cảnh báo những diễn biến bất lợi về môi trường NTTS để giảm thiểu rủi 
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ro, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cho ngành NTTS ven biển huyện 

Giao Thủy. 

2. PHƯƠNG PHÁP 

Các mẫu nước mặt NTTS vùng ven biển được thu thập tại 9 vị trí thuộc huyện Giao Thủy 

(Hình 1). Các mẫu nước được lấy theo tiêu chuẩn TCVN 5998:1995 vào 4 đợt (mùa mưa: tháng 

9/2017; 8/2018; và mùa khô: 11/2017 và 1/2018) vào lúc triều thấp. 

Hàm lượng Mn được xác đinh theo tiêu chuẩn TCVN 6002:1995 và hàm lượng Fe xác định 

theo tiêu chuẩn TCVN 6177:1996 trên máy so màu UV-VIS V-630 (JASCO, Nhật Bản). Các phép 

phân tích được lặp lại 3 lần và kết quả là giá trị trung bình của 3 lần phân tích. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng Fe và Mn trong nước NTTS ven biển huyện Giao Thủy 

Fe:  Hàm lượng Fe trong các mẫu nước quan trắc dao động từ 0,09 - 2,42 mg/L, trung bình 

đạt 1,12 ± 0,71 mg/L. Hàm lượng Fe trung bình thấp nhất tại VT4 (0,74mg/L), cao nhất tại VT1 

(1,49 mg/L). Hàm lượng Fe có xu hướng tăng từ vị trí VT4 ra phía các cửa sông đổ ra biển (VT1 - 

Sông Hồng và VT9 - sông Sò). Hàm lượng Fe trung bình tại các điểm đều vượt Quy chuẩn chất 

lượng nước biển ven bờ QCVN 10:2015/BTNMT (áp dụng đối với vùng NTTS vùng biển ven bờ) 

từ 1,5 đến 3 lần. Các kết quả này cũng gần với kết quả khảo sát nước biển ven bờ vùng cửa Sông 

Hồng thuộc tỉnh Thái Bình (khu vực cửa Ba Lạt) với 7/25 số mẫu có hàm lượng Fe vượt quá nồng 

độ cho phép (0,50mg/l) (UBND tỉnh Thái Bình, 2015);  khu vực sông Bạch Đằng có hàm lượng Fe 

đạt từ 1,20 - 1,65mg/l; và đặc biệt lên tới 3,6 mg/l tại khu vực cửa Đối (trạm số 14) (Viện nghiên 

cứu hải sản, 2007). 

Bảng 1: Hàm lượng trung  bình (thấp nhất - cao nhất) của Fe và Mn trong nước NTTS vùng ven 

biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trong hai năm 2017 - 2018. 

Hàm lượng VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 
QCVN 

10:2015 

/BTNMT 

Fe (mg/L) 

Tb (min - 

max) 

1,49 

(0,21-

2,4) 

1,17 

(0,78-

1,86) 

1,02 

(0,24-

2,23) 

0,74 

(0,16-

2,42) 

1,04 

(0,09-

1,56) 

1,10 

(0,45-

1,99) 

1,24 

(0,74-

2,16) 

1,31 

(0,88-

2,24) 

1,00 

(0,45-

1,77) 
0,5 

Mn (mg/L) 

Tb (min - 

max) 

0,06 

(0,03-

0,10) 

0,04 

(0,02-

0,08) 

0,03 

(0,03-

0,04) 

0,05 

(0,02-

0,09) 

0,05 

(0,03-

0,08) 

0,04 

(0,03-

0,05) 

0,07 

(0,04-

0,09) 

0,07 

(0,02-

0,09) 

0,04 

(0,02-

0,08) 
0,5 

Hàm lượng Fe cũng đã được quan trắc tại một số môi trường nước ven biển ở Việt nam như 

vùng biển Liên Chiểu - Đà Nẵng: trung bình Fe
2+

 là 8,7 mg/l, Fe
3+

 là 9,5 mg/l; vịnh Nha Trang vào 

mùa khô năm 2014: 0,053 - 0,485 mg/l, trung bình đạt 0,232 mg/l (Vo Tran Tuan Linh và cs, 2015). 

Trên thế giới, hàm lượng Fe cũng được quan tâm nhiều: đạt 0,22 - 0,35 mg/l trong nước biển ở 

Autralia (Chakraborty và Owens, 2014); rất thấp, trong khoảng 0,011 - 0,025 mg/l ở vùng Vịnh 

Chabarha, biển Oman (Bazzi, 2014). Như vậy, có thể thấy hàm lượng Fe có sự khác biệt rất đáng kể 

trong nước biển trên thế giới, phụ thuộc vào vị trí quan trắc, ảnh hưởng của nguồn thải (đặc biệt là 

vùng ven bờ) …  

Mn:  Hàm lượng Mn trong các mẫu nước dao động từ 0,02 - 0,1 mg/L, trung bình đạt 0,05 ± 

0,02 mg/L, thấp nhất tại VT3 (0,03mg/L), cao nhất tại VT8 (0,07 mg/L). Không thấy có sự khác 

biệt đáng kể về hàm lượng Mn giữa các điểm quan trắc. Hàm lượng Mn trung bình tại tất cả các 

điểm khảo sát nằm dưới ngưỡng (< 0,5 mg/L) quy chuẩn QCVN 10:2015/BTNMT (áp dụng đối với 

vùng nuôi trồng thủy sản vùng biển ven bờ).  

Mn cũng đã được quan sát thấy với các hàm lượng rất khác biệt: khá thấp tại một số môi 

trường nước cửa sông, ven biển ở Việt nam như vùng biển Côn Đảo: 0,0015-0,0027 mg/l (Tổng 



Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường”  

 468 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2017); và rất cao tại vùng biển Liên Chiểu - Đà Nẵng: 2,53-4,4 

mg/l (Đỗ Cảnh Dương, 2003). Trên thế giới, hàm lượng Mn rất thấp, trong khoảng 0,002 - 0,009 

mg/l đã được quan trắc thấy trong nước biển vùng Vịnh Chabarha, Biển Oman (Bazzi, 2014) và 

dao động trong khoảng rộng, từ 0,0065 mg/l đến 0,157 mg/l trong nước biển ở Autralia 

(Chakraborty và Owens, 2014). Như vậy, có thể thấy hàm lượng Mn cũng có sự khác biệt rất 

đáng kể trong nước biển trên thế giới, phụ thuộc vào vị trí quan trắc, ảnh hưởng của nguồn thải 

(đặc biệt là vùng ven bờ).  

3.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm  

 

Hình 2. Hàm lượng trung bình Fe và Mn theo mùa tại các vị trí quan trắc vùng ven biển huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định trong hai năm 2017-2018. 

Như đã biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm KLN như Fe và Mn trong 

nước. Một vài nguyên nhân chính có thể kể đến như nước thải không qua xử lý từ sản xuất công 

nghiệp (luyện kim, sản xuất acqui...), canh tác nông nghiệp (dư thừa và rửa trôi phân bón hóa học) 

và nước thải sinh hoạt; nước thải từ các mỏ đang trong quá trình khai thác khoáng sản; nước rỉ từ 

các bãi rác thải, chôn lắp rác bừa bải, các phế liệu không được xử lý đúng quy trình lâu ngày ngấm 

vào nguồn nước.... 

Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy tại một số vị trí VT1, VT2, VT3 và VT5, hàm lượng 

Fe trong nước NTTS ven biển huyện Giao Thủy có xu hướng cao trong mùa khô, và các vị trí còn 

lại có xu hướng ngược lại (Hình 2). Như vậy, sự khác biệt theo mùa về hàm lượng Fe trong nghiên 

cứu này là chưa rõ ràng. Điều này phản ánh hàm lượng Fe trong nước ven biển huyện Giao Thủy có 

nguồn gốc bao gồm nguồn thải phát tán và nguồn thải điểm. Nguyên nhân hàm lượng Fe cao, có thể 

do chịu ảnh hưởng của một số nguồn nước thải sản xuất công nghiệp, canh tác nông nghiệp tại 

huyện Giao Thủy... Nước thải của các nhà máy đóng tàu với các hoạt động có liên quan (sơn, sửa 

chữa, dầu mỡ,...) cũng có thể là nguồn cung cấp Fe (Bazzi, 2014). Hơn nữa, như đã biết, vùng 

nghiên cứu thuộc cửa Ba Lạt Sông Hồng, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003) 

cho thấy nước biển ven bờ đặc biệt là tại các vùng cửa sông, hàng năm đã và đang tiếp nhận hàng 

triệu tấn chất rắn lơ lửng, hàng ngàn tấn chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và các 

chất độc hại khác trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp thông qua các hệ thống sông đổ vào 

biển. Mặt khác, báo cáo của UBND tỉnh Nam Định (2016) cho thấy hàm lượng Fe rất cao trong 

nước ngầm, đặc biệt trong tầng chứa nước Holocene tại tỉnh Nam Định, đạt tới 6,83 mg/L 

(Kasbohm và cs., 2006).  

Tương tự với Fe, hàm lượng Mn trong nước NTTS ven biển huyện Giao Thủy trong nghiên 

cứu này cũng có xu hướng biến đổi không rõ ràng giữa mùa mưa và mùa khô (Hình 2), phản ánh tác 

động đồng thời của nguồn thải điểm và nguồn thải phát tán trong lưu vực.  

Như vậy, hàm lượng Fe đã vượt quá giá trị cho phép và vì vậy, cần áp dụng các biện pháp 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm Fe trong vùng NTTS huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát nước NTTS ven biển huyện Giao thủy trong hai năm 2017 -2018 cho thấy  

hàm lượng Fe thay đổi trong khoảng 0,09 - 2,42 mg/L, trung bình đạt 1,12 ± 0,71 mg/L. Tất cả các 

điểm được khảo sát đều có hàm lượng Fe vượt quy chuẩn QCVN 10:2015/BTNMT (áp dụng đối 

với vùng nuôi trồng thủy sản vùng biển ven bờ) từ 1,5 đến 3 lần. Hàm lượng Mn dao động trong 

khoảng từ 0,02 - 0,1 mg/L, trung bình đạt 0,05 ± 0,02 mg/L. Hàm lượng Mn tại tất cả các điểm 

khảo sát nằm dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 10:2015/BTNMT. Hàm lượng Fe và Mn 

đều không có xu thế biến đổi theo mùa rõ ràng, phản ánh tác động đồng thời của cả hai nguồn thải 

điểm và nguồn thải phát tán trong vùng nghiên cứu. 

Kết quả quan trắc cho thấy ô nhiễm Fe trong vùng nghiên cứu và vì vậy, cần áp dụng các biện 

pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm Fe, bảo vệ chất lượng nước, phát triển NTTS bền vững tại huyện 

Giao Thủy. Mặt khác, cần tiếp tục mở rộng việc quan trắc đối với các hàm lượng KLN khác để có 

đánh giá toàn diện hơn về hàm lượng KLN trong nước NTTS vùng ven biển cửa Sông Hồng.  

Lời cảm ơn  

Nghiên cứu này được tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) trong đề tài mã số 105.08-2019.11. 
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ABSTRACT   

Aquaculture in coastal zone has contributed significantly in economic development in in Giao 

Thuy district, Nam Dinh province. Therefore, water quality for aquaculture plays an important role 

for sustainable aquacultural production. The paper presented the observation results of iron 9Fe) 

and Maganese (Mn) concentrations in coastal water in aquacultural zone of Giao Thuy district 

during two years 2017 - 2018. The results showed that Fe content varied from 0.09 to 2.42 mg/L, 

averaging 1.12 ± 0,71 mg/L which exceeded the Vietnamese standard QCVN 10:2015/BTNMT 

(applied to coastal aquaculture areas) from 1.5 to 3 times. Mn concentration ranged from 0.02 to 0.1 

mg/L, averaging 0.05 ± 0,02 mg/L, which was lower than the Vietnamese standard. No clear 

seasonal variation was observed for both Fe and Mn concentrations which indicating the equal 

contribution of point source and non point sources for both Fe and Mn concentrations in this study 

area. The results highlighted the Fe pollution in this area and thus efficacy solutions should be 

applied for preventing and treating.  

Keywords:  Manganese content, Iron content, coastal zone, Red River, Giao Thuy district. 

 

 

  




